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Mẫu số 6.2

Phụ lục I

THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI NĂM 2025
(Đơn vị tính: USD)
1. HOẠT ĐỘNG TIẾP NHẬN VIỆN TRỢ
	STT
	Tổ chức/cá nhân tài trợ (không dịch sang tiếng Việt)
	Quốc tịch
	Tên chương trình, dự án, phi 

dự án
	Lĩnh vực
	Chi tiết lĩnh vực
	Tỉnh/ Huyện
	Giai đoạn thực hiện
	Cam kết
	Giải ngân
	Đối tác
	Tính chất đối tác
	Số văn bản phê duyệt theo 

NĐ số 80/2020/NĐ-CP)
	Ghi chú

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam
	(WVI) Hoa Kỳ
	Tổ chức WVI (Hoa Kỳ) -

Chương Trình Vùng

Minh Long
	Phát triển cộng đồng
	- Sức khỏe và dinh dưỡng;

- Bảo vệ Trẻ em và Sự tham gia của trẻ;

- Cộng đồng tham gia và lồng ghép Bảo trợ trẻ em;

- Sinh kế
	Tỉnh Quảng Ngãi/ Xã Minh Long/ Xã Sơn Mai
	01/10/
2024 
– 30/9/
2025
	624,970
	624,970
	Chính quyền đia phương.
	Chính quyền đia phương.
	QĐ số 1624/QĐ-UBND, ngày 23/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và QĐ số 413/QĐ-UBND, ngày 29/03/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
	Cột số (8) và (9) bao gồm cho 2 xã Minh Long (Long Môn, Thanh An, Long Hiệp cũ) và xã Sơn Mai (Long Mai và Long Sơn cũ)

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	624,970
	624,970
	
	
	
	


Ghi chú: Viện trợ thống nhất tính bằng đô la Mỹ (kể cả đối với viện trợ bằng hiện vật).

* Giải thích từ ngữ:

(4), (5): Lĩnh vực hoạt động: được phân theo Danh mục Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ).
(11): Tính chất đối tác: Bộ, ngành trung ương; Chính quyền địa phương; Tổ chức phi chính phủ Việt Nam; Tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể; Đơn vị sự nghiệp công lập; Khác (doanh nghiệp xã hội...).
